
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

ST
T

Số
BD Họ và tên Ngày/tháng/

năm sinh Nam/nữ Dân tộc Tôn giáo Quê quán Chỗ ở hiện nay Học vấn Trình độ
Chuyên môn Vị trí dự tuyển Mã số

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
sát

hạch

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Giáo viên Mầm non hạng III

1 001 Y Vân An 27/9/1997 Nữ Xơ Đăng Không Ngok Tem - Kon Plong - Kon
Tum

Thị trấn Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 DTTS 78 5 83

2 003 Đỗ Lê Hiền 25/9/2001 Nữ Kinh Không Trà Bình - Trà Bồng - Quảng
Ngãi

Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 63 63

3 004 Phạm Thị Thu Hiền 23/12/1999 Nữ Kinh Không Thiệu Vũ - Thiệu Hóa - Thanh
Hóa

Thị trấn Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 64 64

4 007 Nguyễn Thị Lam 02/8/2000 Nữ Kinh Không Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh
Phúc

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 90 90

5 010 Võ Thị Lợi 17/3/1993 Nữ Kinh Không Vinh Xuân - Phú Vang - TT
Huế

Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 78 78

6 013 Đỗ Quỳnh Như 07/5/1998 Nữ Kinh Phật giáo An Phong - Hoài Ân - Bình
Định

P. Trường Chinh - Tp Kon
Tum - Tỉnh Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 79 79

7 014 Lê Bích Phượng 12/9/1993 Nữ Kinh Không Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh
Phúc

Xã Tân Lập - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 70 70

8 015 Y Ric 28/9/1999 Nữ Rơ Ngao Công giáo Đăk Blà - Tp Kon Tum - Kon
Tum

P. Quang Trung - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 DTTS 66 5 71

9 016 Y Tuyết 03/7/1998 Nữ Xơ Đăng Thiên
Chúa Văn Lem - Đăk Tô - Kon Tum Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -

Kon Tum 12/12 Cử nhân GD
Mầm non

Giáo viên Mầm
non hạng III V.07.02.26 DTTS 76 5 81

10 017 Diệp Thị Thủy 15/4/1983 Nữ Kinh Không An Hòa - An Lão - Bình Định P. Nguyễn Trãi - Tp Kon
Tum- Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 84 84

11 018 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/11/1999 Nữ Kinh Không Hưng Long - Phan Thiết -
Bình Thuận

Xã Đăk Cấm - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 84 84

12 019 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/10/1982 Nữ Kinh Phật giáo Hương Phong - Hương Trà -
TT Huế

P. Trường Chinh - Tp Kon
Tum - Tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 80 80

13 020 Bùi Thị Mai Thương 06/9/2000 Nữ Kinh Không Hòa Tiến - Hưng Hà - Thái
Bình

Xã Đăk Blà - Tp Kon Tum
- Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 65 65

14 024 Võ Thị Xuân 10/10/1995 Nữ Kinh Không Vinh Xuân - Phú Vang - TT
Huế

Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 88 88

15 025 Y Xuing 02/01/1998 Nữ Ba na Công giáo P. Thống Nhất - Tp Kon Tum -
Kon Tum

P. Thống Nhất - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 DTTS 73 5 78

16 026 Y Yên 27/5/2002 Nữ Ba na Công giáo P. Lê Lợi - Tp Kon Tum - Kon
Tum

P. Lê Lợi - Tp Kon Tum -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 DTTS 77 5 82

17 027 Lê Thị Hải Yến 16/6/1995 Nữ Kinh Không Lý Nhân - Vĩnh Tường - Vĩnh
Phúc

TT Đăk Rve - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 89 89
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II Giáo viên Tiểu học hạng III
1 GV TH Đa môn

1 028 Trần Thị Trâm Anh 06/01/1995 Nữ Kinh Không Đức Thuận - Đức Thọ - Hà
Tĩnh

P. Trường Chinh - Tp Kon
Tum - Tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 65 65

2 029 Y Châu 11/3/2001 Nữ Tơ Đrá Không Đăk Tơ Lung - Kon Rẫy - Kon
Tum

Xã Đăk Tơ Lung - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 DTTS 60 5 65

3 030 Nông Thị Chính 16/3/1996 Nữ Tày Không An Lạc - Hạ Lang - Cao Bằng Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 DTTS 84 5 89

4 031 Y Dương 22/11/1994 Nữ Ba Na Công giáo Đăk Tờ Re - Kon Rẫy - Kon
Tum

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 DTTS 48 5 53

5 032 Đàm Thị Thu Hằng 28/11/1995 Nữ Nùng Không Nội Thôn - Hà Quảng - Cao
Bằng

Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 DTTS 77 5 82

6 033 Nguyễn Thị
Phương Hoa 04/9/1997 Nữ Kinh Không Thanh Liên - Thanh Chương -

Nghệ An
Thị trấn Đăk Rve - Kon

Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD
Tiểu học

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 81 81

7 034 Khúc Thị Hồng 18/01/1997 Nữ Kinh Không Thái Hòa - Bình Giang - Hải
Dương

Thị trấn Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 70 70

8 035 Trần Thị Lan 08/8/1997 Nữ Kinh Không Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh
Phúc

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 81 81

9 036 Y Rôi 30/9/1991 Nữ Giơ
Lâng Công giáo Đăk Ruồng - Kon Rẫy - Kon

Tum
Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -

Kon Tum 12/12 Cử nhân GD
Tiểu học

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 DTTS 52 5 57

10 037 Y Lúc Thái 10/4/1998 Nữ Xơ Đăng Không Đăk Kôi - Kon Rẫy - Kon Tum Xã Đăk Kôi - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 DTTS 82 5 87

11 038 Sầm Thị Huyền Thanh 17/5/1992 Nữ Tày Không Nội Thôn - Hà Quảng - Cao
Bằng

Thị trấn Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Mầm

non hạng III V.07.02.26 DTTS 60 5 65

12 039 Y Uen 01/01/1998 Nữ Ba Na Công giáo Đăk Tờ Re - Kon Rẫy - Kon
Tum

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 DTTS 59 5 64

2 GV TH Đơn môn

1 041 Nguyễn Phi Hoàn 02/12/1991 Nam Kinh Không P. 15 - Bình Thạnh - Tp Hồ
Chí Minh

Xã Tân Lập - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Đại học Công

nghệ TT
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 62 62

2 042 Trương Mạnh Hùng 02/12/1994 Nam Kinh Không Thanh Hà - Hội An - Quảng
Nam

Xã Đăk Năng - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Đại học GD thể

chất
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 72 72

3 045 Khúc Thị Thanh 10/3/1996 Nữ Kinh Không Thái Hòa - Bình Giang - Hải
Dương

Thị trấn Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân Thể

dục thể thao
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 69 69

3 Giáo viên THCS hạng III

1 048 Hồ Thị Đức Hậu 12/4/1999 Nữ Kinh Không Khánh Sơn - Nam Đàn - Nghệ
An

Xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Toán
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 81 81

2 050 Nguyễn Thị Mười 02/8/1998 Nữ Kinh Không Duyên Hải - Hưng Hà - Thái
Bình

P. Thắng Lợi - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cử nhân Văn

hoc
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 69 69

3 051 Cao Thành Nam 05/8/1984 Nam Kinh Không Đồng Hóa - Tuyên Hóa -
Quảng Bình

Xã Vinh Quang - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cử nhân Ngữ

Văn
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 80 80

4 056 Đặng Thị Thanh Trâm 12/8/2000 Nữ Kinh Không Thanh Khê - Thanh Chương -
Nghệ An

P. Duy Tân - Tp Kon Tum
- Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Ngữ Văn
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 89,5 89,5

5 057 Nguyễn Anh Trâm 27/10/1997 Nữ Kinh Không Trần Cao - Phù Cừ - Hưng
Yên

P. Quang Trung - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Toán
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 76,5 76,5

(Tổng cộng danh sách này gồm có 37 người, trong đó: MN: 17; TH: 15 (Đa môn: 12, Tin học: 01, TD: 02); THCS: 05 (Ngữ văn: 03, Toán: 02))
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng         năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

ST
T

Số
BD Họ và tên Ngày/tháng

/ năm sinh
Nam/n

ữ Dân tộc Tôn giáo Quê quán Chỗ ở hiện nay Học vấn Trình độ Chuyên
môn Vị trí dự tuyển Mã số

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
sát hạch

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I Giáo viên Mầm non hạng III

1 002 Y Diệu 17/01/1991 Nữ Sơ Rá Thiên
Chúa

Ngọc Réo - Đăk Hà - Kon
Tum

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 DTTS 28 5 33

2 005 Đặng Thị Thu Hương 27/10/1995 Nữ Kinh Không Hoạt Giang - Hà Trung -
Thanh Hóa

Xã Đăk Cấm - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 41 41

3 008 Nguyễn Thị Mỹ Lan 30/12/1993 Nữ Kinh Phật giáo Hưng Long - Phan Thiết -
Bình Thuận

Xã Đăk Cấm - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 43 43

4 009 Y Ley 20/12/2001 Nữ Xơ Đăng Công giáo Diên Bình - Đăk Tô - Kon
Tum

Xã Đăk Blà - Tp Kon Tum
- Kon Tum 12/12 Cử nhân GD Mầm

non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 DTTS 34 5 39

5 011 Y Manh 18/5/1999 Nữ Rơ Ngao Công giáo Đăk Blà - Tp Kon Tum - Kon
Tum

Xã Đăk Blà - Tp Kon Tum
- Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 DTTS 40 5 45

6 012 Y Ngoan 18/11/1996 Nữ Ba na
 

Thiên
Chúa

Đăk Tờ Re - Kon Rẫy - Kon
Tum

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân GD Mầm

non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 DTTS 31 5 36

7 021 Nguyễn Thị Huyền Trang 17/01/2002 Nữ Mường Không Tiên Lương - Cẩm Khê - Phú
Thọ

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 DTTS 42 5 47

8 022 Y Trí 24/9/1995 Nữ Ba na Thiên
Chúa

Đăk Tờ Re - Kon Rẫy - Kon
Tum

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cao đẳng GD

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III V.07.02.26 DTTS

Vi phạm quy chế thi (tại Khoản 7,
Điều 1, Nội quy thi tuyển, xét tuyển

Ban hành kèm theo Thông tư số
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

II Giáo viên Tiểu học hạng III
1 GV TH Đa môn
2 GV TH Đơn môn Tiếng Anh

1 040 Trần Huỳnh Diệp 18/6/1997 Nữ Kinh Không Mý Trinh - Phù Mỹ - Bình
Định

Xã Vĩnh Thịnh - Vĩnh
Thạnh - Bình Định 12/12 Cử nhân SP Tiếng

Anh
Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 40 40

2 043 Nguyễn Thị Huyền 22/5/1998 Nữ Kinh Không Hòa Nam - Ứng Hòa - Hà Nội P. Trường Chinh - Tp Kon
Tum - Tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân SP Tiếng

Anh
Giáo viên Tiểu học

hạng III V.07.03.29 46 46

III Giáo viên THCS hạng III

1 047 A Dịu 27/01/1996 Nam Ba Na Không Đăk Tờ Re - Kon Rẫy - Kon
Tum

Xã Đăk Tờ Re - Kon Rẫy -
Kon Tum 12/12 Cử nhân SP Sinh

học
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 DTTS

Vi phạm quy chế thi (tại Khoản 7,
Điều 1, Nội quy thi tuyển, xét tuyển

Ban hành kèm theo Thông tư số
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

2 053 Đặng Thị Quanh 20/5/1998 Nữ Kinh Không Cát Tường - Phù Cát - Bình
Định

Xã Đăk Blà - Tp Kon Tum
- Kon Tum 12/12 Cử nhân SP Toán Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 51,5 51,5

3 054 Nguyễn Thị Thu 26/6/1995 Nữ Kinh Không Hải Triều - Hải Hậu - Nam
Định

Xã Hải Yang - Đăk Đoa -
Gia Lai 12/12 Cử nhân Ngữ Văn Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32

Vi phạm quy chế thi (tại Khoản 7,
Điều 1, Nội quy thi tuyển, xét tuyển

Ban hành kèm theo Thông tư số
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
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4 055 Nguyễn Thị Thanh Trang 12/8/1997 Nữ Kinh Không Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng
Nam

P. Thắng Lợi - Tp Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cử nhân SP Toán Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 74,5 74,5

(Tổng cộng danh sách này gồm có 14 người, trong đó: MN: 08; TH: 02 (Tiếng Anh: 02); THCS: 04 (Ngữ văn: 01, Toán: 02, Sinh: 01))
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